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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2014
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Chương trình công tác năm 2014 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Công Thương.
Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình này có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị dự thảo văn bản trình cơ quan có thẩm quyền theo đúng thời gian quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, PC.
	BỘ TRƯỞNG




Vũ Huy Hoàng


 
B.QT.06.01
CHƯƠNG TRÌNH
XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2014 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 833/QĐ-BCT ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
I. Dự thảo Nghị định
	TT
	Tên văn bản quy phạm pháp luật
	Đơn vị chủ trì
	Thời gian trình
	Ghi chú

	1.
	Nghị định thay thế Nghị định số 120/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh
	Cục Quản lý cạnh tranh
	2/2014
	Chuyển từ 2013 sang

	2.
	Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
	Cục Hóa chất
	4/2014
	Chuyển từ 2013 sang

	3.
	Nghị định của Chính phủ quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" thuộc lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ
	Vụ Thi đua - Khen thưởng
	9/2014
	 

	4.
	Nghị định thay thế Nghị định số 05/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng cạnh tranh
	Ban Thư ký Hội đồng cạnh tranh
	9/2014
	 

	5.
	Nghị định của Chính phủ quy định về phát triển công nghiệp môi trường
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	12/2014
	 

	6.
	Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí
	Tổng cục Năng lượng
	12/2014
	 

	7.
	Nghị định của Chính phủ về kinh doanh khí
	Vụ Thị trường trong nước
	12/2014
	 


II. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	TT
	Tên văn bản quy phạm pháp luật
	Đơn vị chủ trì
	Thời gian trình
	Ghi chú

	1.
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế xử lý các dự án điện đầu tư theo hình thức IPP và BOT không thực hiện đúng tiến độ cam kết
	Tổng cục Năng lượng
	7/2014
	 

	2.
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 41/1999/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 1999 ban hành Quy chế quản lý an toàn trong các hoạt động dầu khí
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	9/2014
	 

	3.
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình nghiên cứu tiếp thu, làm chủ và phát triển công nghệ, nhiên liệu hạt nhân, xử lý chất thải phóng xạ
	Tổng cục Năng lượng
	11/2014
	 


III. Dự thảo Thông tư
	TT
	Tên văn bản quy phạm pháp luật
	Đơn vị chủ trì
	Thời gian trình
	Ghi chú

	1.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia
	Cục Xuất nhập khẩu
	1/2014
	 

	2.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang thép
	Vụ Công nghiệp nặng
	1/2014
	Chuyển từ 2013 sang

	3.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành Công nghiệp
	Tổng cục Năng lượng
	1/2014
	 

	4.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào
	Cục Xuất nhập khẩu
	1/2014
	 

	5.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia
	Cục Xuất nhập khẩu
	1/2014
	 

	6.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ- CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua hán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá hàng hóa với nước ngoài
	Cục Xuất nhập khẩu
	2/2014
	Chuyển từ 2013 sang

	7.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa
	Cục Xuất nhập khẩu
	3/2014
	 

	8.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trong ngành Công Thương
	Vụ Pháp chế
	3/2014
	 

	9.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường, muối, trứng gia cầm năm 2014
	Cục Xuất nhập khẩu
	3/2014
	 

	10.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN
	Cục Xuất nhập khẩu
	3/2014
	 

	11.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá bán điện bình quân
	Cục Điều tiết điện lực
	4/2014
	 

	12.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục phát triển các dự án nhà máy nhiệt điện đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT)
	Tổng cục Năng lượng
	3/2014
	 

	13.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về mua bán công suất phản kháng (thay thế Thông tư số 07/2006/TT-BCN)
	Cục Điều tiết điện lực
	5/2014
	 

	14.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự xác minh và xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan Điều tiết điện lực (Thay thế Thông tư số 27/2011/TT-BCT)
	Cục Điều tiết điện lực
	5/2014
	 

	15.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp trên thiết bị di động
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	5/2014
	 

	16.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số nội dung quy định tại Nghị định về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
	Cục Quản lý cạnh tranh
	5/2014
	 

	17.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về Biểu giá chi phí tránh được và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo (thay thế Quyết định số 18/2008/QĐ-BCT)
	Cục Điều tiết điện lực
	6/2014
	 

	18.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt (thay thế Quyết định số 08/2006/QĐ-BCN)
	Cục Điều tiết điện lực
	6/2014
	 

	19.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành Quyết định số 45/2013/QĐ- TTg ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền
	Vụ Thương mại biên giới và miền núi
	6/2014
	 

	20.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định lộ trình, điều kiện đối với thương nhân Việt Nam tham gia hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa ở nước ngoài
	Vụ Thị trường trong nước
	6/2014
	Chuyển từ 2013 sang

	21.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát viên thị trường
	Cục Quản lý thị trường
	6/2014
	Chuyển từ 2013 sang

	22.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế công tác của công chức Quản lý thị trường
	Cục Quản lý thị trường
	6/2014
	Chuyển từ 2013 sang

	23.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự lập, thẩm định và phê duyệt hợp đồng thiết kế và chế tạo trong nước các thiết bị phụ nhà máy nhiệt điện
	Tổng cục Năng lượng
	6/2014
	 

	24.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương thay thế Quyết định số 3836/QĐ-BCN ngày 22 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Đơn giá quy hoạch phát triển điện lực
	Tổng cục Năng lượng
	8/2014
	Chuyển từ 2013 sang

	25.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
	Cục Công nghiệp địa phương
	8/2014
	 

	26.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại (thay thế Quyết định số 08/2007/QĐ-BCN).
	Cục Điều tiết điện lực
	8/2014
	 

	27.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh (thay thế Thông tư số 03/2013/TT-BCT)
	Cục Điều tiết điện lực
	9/2014
	 

	28.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy trình xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia (thay thế Quyết định số 13/2007/QĐ-BCN).
	Cục Điều tiết điện lực
	9/2014
	 

	29.
	Thông tư của Bộ trường Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực về an toàn điện
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	9/2014
	 

	30.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2011/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương
	Vụ Thi đua - Khen thưởng
	10/2014
	 

	31.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc tổ chức huấn luyện, nội dung huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn hóa chất cho tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động hóa chất
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	10/2014
	 

	32.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, và phê duyệt Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm điện lực
	Tổng cục Năng lượng
	10/2014
	 

	33.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quan hệ phối hợp giữa Cục Quản lý thị trường và Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính
	Cục Quản lý thị trường
	10/2014
	 

	34.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia (thay thế Quyết định số 56/2001/QĐ-BCN).
	Cục Điều tiết điện lực
	11/2014
	 

	35.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử
	Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin
	11/2014
	 

	36.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành khung giá phát điện (Tách 1 phần nội dung của Thông tư số 41/2010/TT-BCT)
	Cục Điều tiết điện lực
	12/2014
	 

	37.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xây dựng giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện (Tách 1 phần nội dung của Thông tư số 41/2010/TT-BCT)
	Cục Điều tiết điện lực
	12/2014
	 

	38.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy trình Thao tác hệ thống điện quốc gia (thay thế Quyết định số 16/2007/QĐ-BCN)
	Cục Điều tiết điện lực
	12/2014
	 

	39.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Hệ thống điện truyền tải (thay thế Thông tư số 12/2010/TT-BCT).
	Cục Điều tiết điện lực
	12/2014
	 

	40.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất dầu thực vật
	Vụ Khoa học và Công nghệ
	12/2014
	Chuyển từ 2013 sang

	41.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa chế biến
	Vụ Khoa học và Công nghệ
	12/2014
	Chuyển từ 2013 sang

	42.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất bia
	Vụ Khoa học và Công nghệ
	12/2014
	Chuyển từ 2013 sang

	43.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
	Vụ Khoa học và Công nghệ
	12/2014
	 

	44.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao
	Vụ Khoa học và Công nghệ
	12/2014
	 

	45.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
	Vụ Khoa học và Công nghệ
	12/2014
	 

	46.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công Thương
	Vụ Khoa học và Công nghệ
	12/2014
	 

	47.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường ống dẫn hơi và nước nóng nhà máy điện
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	12/2014
	 

	48.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại qua biên giới đất liền
	Vụ Thương mại biên giới và miền núi
	12/2014
	 

	49.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi bổ sung Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu
	Vụ Công nghiệp nhẹ
	12/2014
	 


IV. Dự thảo Thông tư liên tịch
	TT
	Tên văn bản quy phạm pháp luật
	Đơn vị chủ trì
	Thời gian trình
	Ghi chú

	1.
	Thông tư liên tịch của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015
	Tổng cục Năng lượng
	2/2014
	 

	2.
	Thông tư liên tịch của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và nhập khẩu
	Vụ Khoa học và Công nghệ
	5/2014
	Chuyển từ 2013 sang

	3.
	Thông tư liên tịch của Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
	Vụ Tổ chức cán bộ
	6/2014
	Chuyển từ 2013 sang

	4.
	Thông tư liên tịch của Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng quản lý thị trường tại địa phương
	Cục Quản lý thị trường
	9/2014
	Chuyển từ 2011, 2012, 2013 sang

	5.
	Thông tư liên tịch của Bộ Công Thương, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao quy định trình tự, thủ tục phối hợp xử lý hình sự đối với hành vi trộm cắp điện
	Cục Điều tiết điện lực
	12/2014
	 


 

